
TIẾNG VIỆT 

ÔN TẬP ( Tuần 25) 

A/ Chính tả: ( HS  viết vào vở ) 

-  Bài:  Hội vật  ( từ Tiếng trống dồn lên… đến dưới chân ) sgk  trang 59. 

- Bài:  Hội đua voi ở Tây Nguyên  ( từ Đến giờ xuất  phát… đến về trúng 

đích. )  sgk trang 60 

B/ Bài tập: 

1/ Điền vào chỗ trống ch hoặc tr và giải câu đố : 

Cây gì lá tựa tai voi  

Hè …..o  ô mát  em ….ơi sân    …..ường  

Đông về …..ơ ……ụi cành xương  

Lá thành mảnh nắng nhẹ vương gió …..iều  

Là cây bàng  

2/ Đặt trên chữ in đậm dấu hỏi hoặc dấu ngã và giải câu đố : 

 Con gì hai mắt màu hồng  

Bộ lông màu trắng như bông non nà  

 Hai tai to rộng vênh ra  

Đuôi ngắn nôi  tiếng con nhà chạy nhanh  

    Là con thỏ  

3/ Đặt dấu phẩy vào chỗ thích hợp ; 

a)Trên chiếc cầu mới bắc qua sông   người ta và xe cộ đi lại tấp nập  

b) Hai bên bờ sông  hoa bưởi đã nở từng chùm trắng như bong và thơm ngát  

c) Trong hồ nước xanh một đán thiên nga trắng muốt đang tắm mát  



4/ Điền vào chỗ trống tiếng có vần ươc hay ươt: (thi đua) 

 R…..đèn ông sao 

 ……như chuột lột  

 B…. lên phía tr….  

 Tất cả ng….. xuôi 

Bài 5: Đặt câu hỏi cho bộ phận câu in đậm: ( STH) 

a) Ca-ru-sô cầm một tờ séc đến ngân hàng lĩnh tiền. 

………………………………………………………………………………

………………………………….. 

b) Khi bước vào ngân hàng, ông mới nhận ra mình để quên thẻ căn cước ở 

nhà. 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………. 

c/ Việc khai thác cát bừa bãi sẽ dẫn đến nguy cơ bờ song bị sạt lở 

………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….. 

d/ Con thuyền bị măc cạn vì nước thuỷ triều xuống quá nhanh 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….. 

6/ 2. Đọc bài thơ, gạch dưới hai sự vật được nhân hóa và trả lời câu hỏi: 

Em thương 

Em thương làn gió mồ côi 

Không tìm thấy bạn, vào ngồi trong cây 

Em thương sợi nắng đông gầy 

Run run ngã giữa vườn cây cải ngồng. 

(Nguyễn Ngọc Ký) 

a) Hai sự vật đó được tả bằng những từ ngữ nào? 
…………………………………………………………………………….. 



…………………………………………………………………………….. 
b) Cách tả hai sự vật như vậy có gì hay? 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
 
C /  TẬP LÀM VĂN 

 

- Em hãy kể một đoạn văn ( từ 7 đến 10 câu ) kể về một ngày hội mà em 

biết. 

 

Gợi ý: 

a) Đó là hội gì ? 

b) Hội được tổ chức khi nào, ở đâu ? 

c) Mọi người đi xem hội như thế nào ?  

d) Hội được bắt đầu bằng hoạt động gì ? 

e) Hội có những trò vui gì ( chơi cờ, đấu vật, kéo co, đua thuyền, ném còn, 

ca hát, nhảy múa.. ) ? 

g) Cảm tưởng của em về ngày hội đó như thế nào ? 
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